ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 7 HỌC KÌ I
Câu 1: Thế nào là nguồn sáng, vật sáng? Cho ví dụ.
· Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng ( mặt trời, ngọn đèn cầy đang cháy).

· Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. ( bông hoa... )
Câu 2: Có mấy loại chùm sáng, đặc điểm của mỗi loại chùm sáng? Vẽ hình minh họa
Có 3 loại chùm sáng: song song, hội tụ, phân kì

· Chùm song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

· Chùm hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

· Chùm phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
Câu 3: Thế nào là bóng tối, bóng nửa tối: Vẽ hình minh họa
· Bóng tối nằmphía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

· Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.
Câu 4: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? 
· Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.Góc phản xạ bằng góc tới.
Câu 5: Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?  
· Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và có độ lớn bằng vật.

· Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh đến của điểm đó đến gương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Câu 6: Nguồn âm là gì? Cho ví dụ. Đặc điểm chung của các nguồn âm?
- Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Ví dụ: còi xe, trống, dây đàn, cây sáo….
- Đặc điểm: Khi phát ra âm các vật đều dao động
Câu 7: Âm phản xạ là gì ? tiếng vang là gì ?
· Âm dội lại khi gặp một mặt chắn gọi là âm phản xạ

· Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây
BÀI TẬP

1. Một tia sáng SI chiếu đến gương phẳng .Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 300. Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ.

2. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng ta thu được tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 600. Vẽ vị trí đặt gương và tính góc tới.

	3. Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm S tới gương rồi phản xạ qua điểm A. 


	B

B

	4. Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.

a) Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi gương.

b) Vẽ tia sáng từ A đến gương cho tia phản xạ qua B.
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                               Hình 2

	5. Một nguồn sáng S đặt trước một gương phẳng.

a.Xác định khoảng không gian cần đặt mắt để quan sát thấy ảnh của S.

b.Nếu đưa S lại gần gương hơn thì khoảng không gian này sẽ biến đổi như thế nào?

	                               S 
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6. Cho một tia tới SI tới một gương phẳng sao cho góc tới bằng 600
   Vẽ tia tới, tia phản xạ. Tính góc tới, góc phản xạ ?
7. Một người đứng trên bờ ao, cách mặt ao 0,5 m, người đó cao 1,6 m. tính khoảng cách từ đỉnh đầu người đó đến ảnh của nó.
8. Trên xe ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như vậy có lợi gì?
9. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, còn khi không áp tai vào tường lại không nghe được.
10.  Tại sao khi bay côn trùng thường tạo ra tiếng vo ve?
11. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng ghi âm, phòng chiếu bóng, người ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để giảm tiếng vang. Hãy giải thích tại sao?

12. Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để ta có thể nghe được tiếng vang. Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s 

13. Một tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó ở đáy biển sau 3 giây. Tính độ sâu gần đúng của biển? Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s. 

14. Ở ngoài khoảng không vũ trụ hoặc trên các hành tinh không có không khí vì sao các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất?

15. Một thanh thép thực hiện 5400 dao động trong 3 phút.

a. Tính tần số dao động của thanh thép?

b) Tai ta có thể nghe âm thanh do vật này phát ra không? Vì sao?
16.Vật thứ nhất, trong 10 giây dao động được 700 lần. Vật thứ 2, trong 6 giây dao động được 300 lần. Tìm tần số dao động của hai vật, vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn ?
17. Khi trời mưa có xảy ra hiện tượng sấm sét. Một người quan sát thấy một tia chớp rất sáng ở phía xa và khoảng 3,2p giây sau thì người ấy mới nghe được tiếng nổ.

a) Tại sao người ấy lại thấy tia chớp trước khi nghe tiếng nổ?

b) Nơi xảy ra hiện tượng sấm sét cách nơi người quan sát bao xa. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
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